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     Kính gửi: 

  - Văn phòng, các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các Bệnh viện tư nhân trên địa bàn tỉnh. 

     

Căn cứ Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương ban hành trong 

8 tháng đầu năm 2025, Sở Y tế đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Trung 

ương ban hành có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành Y tế, bao gồm: 06 

Luật, 04 Nghị quyết của Quốc hội, 01 Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 

42 Nghị định của Chính phủ và 56 Thông tư của các Bộ trưởng (có Phụ lục kèm 

theo). 

Sở Y tế yêu cầu Trưởng các Phòng, Văn phòng thuộc Sở; Thủ trưởng các đơn 

vị triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ các nội dung quy định tại 

các văn bản quy phạm pháp luật đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động 

thuộc thẩm quyền quản lý. Việc tuyên truyền cần thực hiện linh hoạt, đa dạng hóa 

hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị. 

2. Nghiên cứu, triển khai thực hiện các quy định theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao. 

3. Giao Văn phòng Sở đăng tải, cập nhật nội dung các văn bản quy phạm pháp 

luật nêu trên vào chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật Trang thông tin điện tử 

Sở Y tế nhằm thực hiện nhiệm vụ phổ biến pháp luật trên môi trường mạng.  

Đề nghị Trưởng các Phòng, Văn phòng thuộc Sở; Thủ trưởng các đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 

 
  



Phụ lục 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH 

(Từ 01/01/2025 đến 15/8/2025) 
 

STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu, trích yếu văn bản Cơ quan 

ban hành 

Thời điểm có 

hiệu lực Ghi chú 

I LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ 

1 Luật Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 Quốc hội 16/6/2025  

2 Luật Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15 Quốc hội 01/7/2025  

3 
Nghị 
quyết 

Nghị quyết 190/2025/QH15 ngày 19/2/2025 Quy định về xử lý một số vấn 

đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước 
Quốc hội 19/2/2025  

4 
Nghị 
quyết 

Nghị quyết 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp tỉnh 
Quốc hội 12/6/2025  

5 
Nghị 
định 

Nghị định 67/2025/NĐ-CP ngày 15/03/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách, chế độ đối 

với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang 

trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 

Chính phủ 15/03/2025  

6 
Nghị 
định 

Nghị định 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 Quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 

Chính phủ 16/6/2025  

7 
Nghị 
định 

Nghị định 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 Quy định về tinh giản biên 

chế 
Chính phủ 16/6/2025  



STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu, trích yếu văn bản Cơ quan 

ban hành 

Thời điểm có 

hiệu lực Ghi chú 

8 
Nghị 
định 

Nghị định 158/2025/NĐ-CP ngày 25/6/2025 Quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt 

buộc 

Chính phủ 01/7/2025  

9 
Nghị 

định 

Nghị định 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 Quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức 
Chính phủ 01/7/2025  

10 
Nghị 

định 

Nghị định 171/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 Quy định về đào tạo, bồi 

dưỡng công chức 
Chính phủ 01/7/2025  

11 
Nghị 

định 

Nghị định 172/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 Quy định về xử lý kỷ luật cán 

bộ, công chức 
Chính phủ 01/7/2025  

12 
Nghị 

định 

Nghị định 173/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 về hợp đồng thực hiện nhiệm 

vụ của công chức 
Chính phủ 01/7/2025  

13 Thông tư 
Thông tư 02/2025/TT-BYT ngày 09/01/2025 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y do Bộ trưởng Bộ 

Y tế ban hành 

Bộ trưởng 
Bộ Y tế 

01/3/2025  

14 Thông tư 

Thông tư 20/2025/TT-BYT ngày 23/6/2025 Hướng dẫn chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc 

khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Bộ trưởng 
Bộ Y tế 

01/7/2025  

15 Thông tư 
Thông tư 21/2025/TT-BYT ngày 27/6/2025 Quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm 

giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần 
Bộ trưởng 
Bộ Y tế 

15/8/2025  

16 Thông tư 

Thông tư 01/2025/TT-BNV ngày 17/01/2025 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn 

thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 

Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ 

17/01/2025  



STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu, trích yếu văn bản Cơ quan 

ban hành 

Thời điểm có 

hiệu lực Ghi chú 

17 Thông tư 

Thông tư 02/2025/TT-BNV ngày 04/4/2025 của Bộ Nội vụ Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 01/2025/TT-BNV ngày 17 tháng 01 năm 

2025 hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của 

hệ thống chính trị 

Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ 

04/4/2025  

18 Thông tư 
Thông tư 12/2025/TT-BNV ngày 30/6/2025 của Bộ Nội vụ Quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc 
Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ 

01/7/2025  

19 Thông tư 

Thông tư 15/2025/TT-BNV ngày 04/8/2025 của Bộ Nội vụ Quy định biện 

pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị 

định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng 

Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ 

05/8/2025  

II LĨNH VỰC KẾ HOẠCH, TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CÔNG 

20 Luật Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15  Quốc hội 
Từ năm ngân 

sách 2026 
 

21 
Nghị 
quyết 

Nghị quyết 70/2025/UBTVQH15 ngày 07/2/2025 Quy định về nguyên tắc, 

tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước 

giai đoạn 2026 - 2030 

Quốc hội 07/02/2025  

22 
Nghị 
định 

Nghị định 63/2025/NĐ-CP ngày 05/03/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính 

phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai 

Chính phủ 19/04/2025  



STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu, trích yếu văn bản Cơ quan 

ban hành 

Thời điểm có 

hiệu lực Ghi chú 

23 
Nghị 

định 

Nghị định 77/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 Quy định thẩm quyền, thủ tục 

xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xửlý đối với tài sản được xác 

lập quyền sở hữu toàn dân 

Chính phủ 01/4/2025  

24 
Nghị 

định 

Nghị định 85/2025/NĐ-CP  ngày 08/4/2025 Quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Đầu tư công 
Chính phủ 08/4/2025  

25 
Nghị 

định 

Nghị định 87/2025/NĐ-CP ngày 11/4/2025 Quy định việc giảm tiền thuê 

đất năm 2024 
Chính phủ 11/4/2025  

26 
Nghị 

định 

Nghị định 98/2025/NĐ-CP ngày 06/5/2025 Quy định việc lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước để 

mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nângcấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng 

hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng 

mục công trình trong cácdự án đã đầu tư xây dựngvà các nhiệm vụ cần 

thiết khác 

Chính phủ 06/05/2025  

27 
Nghị 

định 

Nghị định 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính 

phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 

Chính phủ 07/7/2025  

28 
Nghị 
định 

Nghị định 127/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 Quy định về phân cấp thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công 
Chính phủ 

01/7/2025 đến 
hết 28/02/2027 

 

29 
Nghị 

định 

Nghị định 149/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 Quy định chi tiết một số nội 

dung sửa đổi của Luật Ngân sách nhà nước tại điều 4 Luật số 

56/2024/QH15 

Chính phủ 
Năm ngân sách 

2025 
 

30 
Nghị 

định 

Nghị định 153/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Chính 

phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 

Chính phủ 01/7/2025  



STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu, trích yếu văn bản Cơ quan 

ban hành 

Thời điểm có 

hiệu lực Ghi chú 

31 
Nghị 

định 

Nghị định 155/2025/NĐ-CP ngày 16/6/2025 Quy định tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp 
Chính phủ 01/7/2025  

32 
Nghị 
định 

Nghị định 179/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 Quy định về mức hỗ trợ đối 

với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin 

mạng, an ninh mạng 

Chính phủ 15/8/2025  

33 
Nghị 
định 

Nghị định 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 Quy định chi tiết một số điều 

của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 
Chính phủ 01/7/2025  

34 Thông tư 

Thông tư 04/2025/TT-BTC ngày 24/01/2025 Hướng dẫn lập dự toán, quản 

lý, sử dụng và quyết toán kinh phí về thực hiện dân chủ ở cơ sở để hỗ trợ 

kinh phí hoạt động cho Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn, cơ 

quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 

Bộ trưởng 
Bộ Tài chính 

11/03/2025  

35 Thông tư 

Thông tư 07/2025/TT-BTC ngày 24/01/2025 Thông tư hướng dẫn việc xác 

định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong 

thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (HẾT HIỆU LỰC 

1 PHẦN) 

Bộ trưởng  

Bộ Tài chính 
24/01/2025  

36 Thông tư 

Thông tư 11/2025/TT-BTC ngày 19/3/2025  Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

Bộ trưởng  

Bộ Tài chính 
19/3/2025  

37 Thông tư 

Thông tư 12/2025/TT-BTC ngày 19/3/2025  Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị 

Bộ trưởng  

Bộ Tài chính 
04/5/2025  



STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu, trích yếu văn bản Cơ quan 

ban hành 

Thời điểm có 

hiệu lực Ghi chú 

38 Thông tư 
Thông tư 21/2025/TT-BTC ngày 06/5/2025 Bãi bỏ các Thông tư trong lĩnh 

vực quản lý, sử dụng tài sản công do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 
Bộ trưởng 

Bộ Tài chính 
19/6/2025  

39 Thông tư 

Thông tư 34/2025/TT-BTC ngày 11/6/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của thông tư số 07/2025/TT-BTC ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản 

lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Nghị 

định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ về 

chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 

chính trị 

Bộ trưởng  

Bộ Tài chính 
11/6/2025  

40 Thông tư 

Thông tư 36/2025/TT-BTC ngày 12/6/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều 

tại các thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực quản lý, sử 

dụng tài sản công 

Bộ trưởng  

Bộ Tài chính 
01/7/2025  

41 Thông tư 
Thông tư 37/2025/TT-BTC ngày 12/6/2025 Quy định về chế độ và biểu 

mẫu báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 

Bộ trưởng  

Bộ Tài chính 
12/6/2025  

42 Thông tư 

Thông tư 41/2025/TT-BTC ngày 16/6/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 123/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác hệ thống thông tin quản lý 

ngân sách và kho bạc (tabmis); Thông tư số 18/2020/ TT-BTC ngày 

31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài 

khoản tại kho bạc nhà nước; Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 

21/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân 

sách nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 93/2019/TT-BTC 

ngày 31/12/2019, Thông tư số 51/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 và Thông 

tư số 84/2024/TT-BTC ngày 26/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

Bộ trưởng  

Bộ Tài chính 
01/7/2025  



STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu, trích yếu văn bản Cơ quan 

ban hành 

Thời điểm có 

hiệu lực Ghi chú 

43 Thông tư 

Thông tư 63/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công 

tác quyết toán 

Bộ trưởng  

Bộ Tài chính 
01/7/2025  

44 Thông tư 
Thông tư 64/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 Quy định mức thu, miễn một 

số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân 

Bộ trưởng  

Bộ Tài chính 
01/7/2025 đến 
hết 31/12/2026 

 

45 Thông tư 
Thông tư 23/2025/TT-BYT ngày 28/6/2025 Quy định về chế độ báo cáo 

thống kê ngành y tế 
Bộ trưởng 
Bộ Y tế 

01/7/2025  

III LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 

46 Luật 

Luật số 90/2025/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, 

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế 

giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật 

Đầu tư công, Luật Quản lý; sử dụng tài sản công 

Quốc hội 01/7/2025  

47 
Nghị 
định 

Nghị định 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Đấu thầu 

Chính phủ 06/02/2025  

48 
Nghị 
định 

Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 
Chính phủ 04/8/2025  

49 Thông tư 
Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn 

việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

Bộ trưởng 
Bộ Tài chính 

04/8/2025  

50 Thông tư 
Thông tư 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi 

tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, 

kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu 

Bộ trưởng 
Bộ Tài chính 

08/8/2025  



STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu, trích yếu văn bản Cơ quan 

ban hành 

Thời điểm có 

hiệu lực Ghi chú 

IV LĨNH VỰC Y TẾ 

51 Pháp lệnh 
Pháp lệnh 07/2025/UBTVQH15 ngày 03/6/2025 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội Sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Pháp lệnh Dân số 

Ủy ban 
Thường vụ 
Quốc hội 

03/62025  

52 
Nghị 
định 

Nghị định 24/2025/NĐ-CP ngày 21/02/2025 Nghị định sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động 

thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo quy định tại 

Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện 

lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt 

động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng, hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí 

Chính phủ 21/02/2025  

53 
Nghị 
định 

Nghị định 102/2025/NĐ-CP ngày 13/5/2025 Quy định quản lý dữ liệu y tế Chính phủ 01/7/2025  

54 
Nghị 

định 

Nghị định 147/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ Quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế 

Chính phủ 01/7/2025  

55 
Nghị 

định 

Nghị định 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ Quy định về 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế 
Chính phủ 01/7/2025  



STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu, trích yếu văn bản Cơ quan 

ban hành 

Thời điểm có 

hiệu lực Ghi chú 

56 
Nghị 

định 

Nghị định 163/2025/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để 

tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ngày 29/6/2025 của Chính phủ Dược 
Chính phủ 01/7/2025  

57 
Nghị 

định 

Nghị định 165/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 Quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Dữ liệu 
Chính phủ 01/7/2025  

58 
Nghị 

định 

Nghị định 188/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 hướng dẫn Luật Bảo hiểm y 

tế 
Chính phủ 15/8/2025  

59 
Nghị 
định 

Nghị định 207/2025/NĐ-CP ngày 15/7/2025 quy định về sinh con bằng kỹ 

thuật hỗ trợ sinh sản và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo 
Chính phủ 01/10/2025  

60 Thông tư 
Thông tư 01/2025/TT-BYT ngày 01/01/2025 của Bộ Y tế quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. 
Bộ trưởng 
Bộ Y tế 

01/01/2025  

61 Thông tư 
Thông tư 03/2025/TT-BYT ngày 13/01/2025 quy định về giám định tư pháp 

theo vụ việc trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 
Bộ trưởng 
Bộ Y tế 

01/3/2025  

62 Thông tư 
Thông tư 04/2025/TT-BYT ngày 17/01/2025 quy định định mức kinh tế - 

kỹ thuật dịch vụ y tế dự phòng về lĩnh vực dinh dưỡng tại cơ sở y tế công 

lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

Bộ trưởng  

Bộ Y tế 
04/3/2025  

63 Thông tư 
Thông tư 05/2025/TT-BYT ngày 17/01/2025 quy định định mức kinh tế - 

kỹ thuật dịch vụ y tế dự phòng về lĩnh vực phòng, chống bệnh do ký sinh 

trùng, côn trùng tại cơ sở y tế công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

Bộ trưởng  

Bộ Y tế 
04/3/2025  



STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu, trích yếu văn bản Cơ quan 

ban hành 

Thời điểm có 

hiệu lực Ghi chú 

64 Thông tư 

Thông tư 06/2025/TT-BYT ngày 17/01/2025 quy định Định mức kinh tế - 

kỹ thuật dịch vụ y tế dự phòng về lĩnh vực phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

tại cơ sở y tế công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

 

Bộ trưởng  

Bộ Y tế 
04/3/2025  

65 Thông tư 

Thông tư 07/2025/TT-BYT ngày 17/01/2025 quy định Định mức kinh tế - 

kỹ thuật dịch vụ y tế dự phòng về lĩnh vực sức khỏe nghề nghiệp, sức khỏe 

môi trường và sức khỏe trường học tại cơ sở y tế công lập do Bộ trưởng Bộ 

Y tế ban hành 

Bộ trưởng  

Bộ Y tế 
04/3/2025  

66 Thông tư 
Thông tư 08/2025/TT-BYT ngày 07/3/2025 quy định hồ sơ, thủ tục cấp 

giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Y tế 

Bộ trưởng  

Bộ Y tế 
07/3/2025  

67 Thông tư 
Thông tư 09/2025/TT-BYT ngày 28/4/2025 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép đối với 70 yếu tố hóa học tại 

nơi làm việc 

Bộ trưởng  

Bộ Y tế 
01/10/2025  

68 Thông tư 
Thông tư 10/2025/TT-BYT  ngày 09/5/2025 Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần 

các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch 

ban hành về phòng, chống HIV/AIDS 

Bộ trưởng  

Bộ Y tế 
09/5/2025  

69 Thông tư 

Thông tư 11/2025/TT-BYT ngày 16/5/2025  sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, Thông tư số 

03/2018/TT-BYT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc, Thông tư 

số 36/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định về thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

Bộ trưởng  

Bộ Y tế 
01/7/2025  

70 Thông tư 
Thông tư 12/2025/TT-BYT ngày 16/5/2025  Quy định việc đăng ký lưu 

hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

Bộ trưởng 

 Bộ Y tế 
01/7/2025  



STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu, trích yếu văn bản Cơ quan 

ban hành 

Thời điểm có 

hiệu lực Ghi chú 

71 Thông tư 
Thông tư 13/2025/TT-BYT ngày 06/6/2025 của Bộ Y tế Hướng dẫn triển 

khai hồ sơ bệnh án điện tử 

Bộ trưởng  

Bộ Y tế 
21/7/2025  

72 Thông tư 

Thông tư 15/2025/TT-BYT ngày 14/6/2025 của Bộ Y tế Quy định về phân 

cấp, phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 

vực y, dược cổ truyền 

Bộ trưởng  

Bộ Y tế 
01/7/2025  

73 Thông tư 

Thông tư 16/2025/TT-BYT ngày 14/6/2025 của Bộ Y tế Quy định về phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực bà mẹ 

và trẻ em 

Bộ trưởng  

Bộ Y tế 
01/7/2025  

74 Thông tư 

Thông tư 17/2025/TT-BYT ngày 15/6/2025 của Bộ Y tế Quy định về phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực dân 

số 

Bộ trưởng  

Bộ Y tế 
01/7/2025  

75 Thông tư 

Thông tư 18/2025/TT-BYT ngày 15/6/2025 của Bộ Y tế Quy định về phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp và phân cấp trong 

lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh 

Bộ trưởng  

Bộ Y tế 
01/7/2025  

76 Thông tư 

Thông tư 19/2025/TT-BYT ngày 15/6/2025 của Bộ Y tế Quy định về phân 

định, phân cấp thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 

vực phòng bệnh 

Bộ trưởng  

Bộ Y tế 
01/7/2025  

77 Thông tư 
Thông tư 22/2025/TT-BYT ngày 28/6/2025 của Bộ Y tế Quy định cấp và 

sử dụng giấy chứng sinh. 

Bộ trưởng  

Bộ Y tế 
01/10/2025  

78 Thông tư 

Thông tư 24/2025/TT-BYT ngày 30/6/2025 của Bộ Y tế Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán 

đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng củangười tham gia bảo hiểm 

y tế 

Bộ trưởng  

Bộ Y tế 
01/9/2025  

79 Thông tư 
Thông tư 25/2025/TT-BYT ngày 30/6/2025 của Bộ Y tế Quy định chi tiết 

thi hành Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động về lĩnh vực 

Bộ trưởng 

Bộ Y tế 
01/7/2025  



STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu, trích yếu văn bản Cơ quan 

ban hành 

Thời điểm có 

hiệu lực Ghi chú 

y tế và một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 

80 Thông tư 

Thông tư 26/2025/TT-BYT ngày 30/6/2025 của Bộ Y tế Quy định về đơn 

thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Bộ trưởng 

Bộ Y tế 
01/7/2025  

81 Thông tư 

Thông tư 27/2025/TT-BYT ngày 01/7/2025 của Bộ Y tế quy định nguyên 

tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật, ghi thông tin, cấu trúc danh mục và hướng 

dẫn thanh toán đối với thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các 

dược liệu, thuốc cổ truyền, dược liệu thuộc phạm vi được hưởng của người 

tham gia bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

Bộ trưởng 

Bộ Y tế 
01/9/2025  

82 Thông tư 

Thông tư 28/2025/TT-BYT ngày 01/7/2025 của Bộ Y tế quy định về Thực 

hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 

hành 

Bộ trưởng 

Bộ Y tế 
01/7/2025  

83 Thông tư 

Thông tư 29/2025/TT-BYT ngày 01/7/2025 của Bộ Y tế quy định về đăng 

ký lưu hành thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu do Bộ trưởng 

Bộ Y tế ban hành 

Bộ trưởng 

Bộ Y tế 
01/7/2025  

84 Thông tư 

Thông tư 30/2025/TT-BYT ngày 01/7/2025 của Bộ Y tế hướng dẫn áp 

dụng tiêu chuẩn chất lượng, kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc và 

thu hồi, xử lý thuốc vi phạm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

Bộ trưởng 

Bộ Y tế 
01/7/2025  

85 Thông tư 

Thông tư 31/2025/TT-BYT ngày 01/7/2025 của Bộ Y tế hướng dẫn Luật 

Dược và Nghị định 163/2025/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp để tổ chức, 

thi hành Luật Dược do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

Bộ trưởng 

Bộ Y tế 
01/7/2025  

86 Thông tư 

Thông tư 32/2025/TT-BYT ngày 01/7/2025 của Bộ Y tế quy định quản lý 

về chất lượng thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu do Bộ trưởng 

Bộ Y tế ban hành 

Bộ trưởng 

Bộ Y tế 
01/7/2025  

87 Thông tư 
Thông tư 34/2025/TT-BYT ngày 03/7/2025 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 

Bộ trưởng 

Bộ Y tế 
18/8/2025  



STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu, trích yếu văn bản Cơ quan 

ban hành 

Thời điểm có 

hiệu lực Ghi chú 

của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm 

88 Thông tư 

Thông tư 36/2025/TT-BYT ngày 28/7/2025 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung 

một số điều về phân cấp của Thông tư số 04/2018/TT-BYT ngày 09 tháng 

02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt phòng thí 

nghiệm 

Bộ trưởng 

Bộ Y tế 
11/9/2025  

89 Thông tư 

Thông tư 37/2025/TT-BYT ngày 07/8/2025 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung 

Thông tư số 05/2024/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp 

dụng hình thức đàm phán giá và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối 

với các gói thầu áp dụng hình thức đàm phán giá. 

Bộ trưởng 

Bộ Y tế 
07/8/2025  

90 Thông tư 

Thông tư 38/2025/TT-BYT ngày 13/8/2025 của Bộ Y tế quy định chi tiết 

một số điều của Nghị định số 207/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2025 

của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và điều 

kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo 

Bộ trưởng 

Bộ Y tế 
01/10/2025  

V LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI, TRẺ EM, PHÒNG CHỐNG TNXH 

91 
Nghị 
định 

Nghị định 162/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống mua bán người 
Chính phủ 01/7/2025  

92 Thông tư 
Thông tư 14/2025/TT-BYT ngày 13/6/2025 của Bộ Y tế Quy định về phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực bảo 

trợ xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội 

Bộ trưởng 
Bộ Y tế 

01/7/2025  

VI LĨNH VỰC KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

93 Luật 
Luật 88/2025/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm 

hành chính 
Quốc hội 01/7/2025  

94 
Nghị 
định 

Nghị định 68/2025/NĐ-CP ngày 18/03/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính 
Chính phủ 02/05/2025  



STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu, trích yếu văn bản Cơ quan 

ban hành 

Thời điểm có 

hiệu lực Ghi chú 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm 

hành chính (HẾT HIỆU LỰC 1 PHẦN) 

95 
Nghị 
định 

Nghị định 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 Quy định chi tiết Luật Xử lý 

vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 
Chính phủ 01/7/2025  

96 
Nghị 
định 

Nghị định 190/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm 

hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 

18 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ và Nghị định số 120/2021/NĐ-

CP ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

Chính phủ 01/7/2025  

97 
Nghị 
định 

Nghị định 217/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025 về hoạt động kiểm tra chuyên 

ngành. 
Chính phủ 05/8/2025  

VII LĨNH VỰC XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QPPL 

98 Luật 
Luật 87/2025/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật 
Quốc hội 01/7/2025  

99 
Nghị 
quyết 

Nghị quyết 206/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về cơ chế đặc 

biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật 
Quốc hội 

24/6/2025 đến 
hết 28/02/2027 

 

100 
Nghị 

định 

Nghị định 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 Quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật (HẾT HIỆU LỰC 1 PHẦN) 

Chính phủ 01/4/2025  

101 
Nghị 

định 

Nghị định 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 Về kiểm tra, rà soát, hệ thống 

hoá và xử lý văn bản quy phạm pháp luật (HẾT HIỆU LỰC 1 PHẦN) 
Chính phủ 01/4/2025  

102 
Nghị 

định 

Nghị định 80/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 Về tổ chức thi hành văn bản 

quy phạm pháp luật 
Chính phủ 01/4/2025  

103 Nghị Nghị định 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều Chính phủ 01/7/2025  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-118-2021-ND-CP-huong-dan-Luat-Xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-477969.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-2012-142766.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-2012-142766.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-68-2025-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-118-2021-ND-CP-huong-dan-Luat-Xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-648513.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-120-2021-nd-cp-che-do-ap-dung-bien-phap-xu-ly-hanh-chinh-giao-duc-tai-xa-phuong-477976.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-120-2021-nd-cp-che-do-ap-dung-bien-phap-xu-ly-hanh-chinh-giao-duc-tai-xa-phuong-477976.aspx


STT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu, trích yếu văn bản Cơ quan 

ban hành 

Thời điểm có 

hiệu lực Ghi chú 

định của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 

79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật 

104 Thông tư 

Thông tư 35/2025/TT-BYT ngày 22/7/2025 của Bộ Y tế bãi bỏ Thông tư 

29/2019/TT-BYT quy định việc xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai 

thi hành văn bản quy phạm pháp luật về y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 

hành 

Bộ trưởng 
Bộ Y tế 

15/9/2025  

VIII LĨNH VỰC KHÁC 

105 
Nghị 
định 

Nghị định 16/2025/NĐ-CP ngày 04/02/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây 

dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ 

Chính phủ 23/03/2025  

106 
Nghị 

định 

Nghị định 113/2025/NĐ-CP ngày 03/6/2025 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số điều của Luật Lưu trữ 
Chính phủ 21/7/2025  

107 
Nghị 

định 

Nghị định 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận 

Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia 

Chính phủ 01/7/2025  

108 Thông tư 
Thông tư 33/2025/TT-BYT ngày 01/7/2025 cuả Bộ Y tế Quy định thời hạn 

lưu trữ hồ sơ, tài liệu ngành y tế 
Bộ trưởng 
Bộ Y tế 

01/7/2025  

109 Thông tư 
Thông tư 06/2025/TT-BNV ngày 15/5/2025 của Bộ Nội vụ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Lưu trữ 
Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ 

01/7/2025  
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